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1. Mã số học phần: EPI 221
2. Tên học phần: Dịch tễ học 

3. Số tín chỉ: 2(1/1)

4. Chuyên ngành  đào tạo: Xét nghiệm Y học

5. Năm học: 2017 - 2018

6. Giảng viên phụ trách:  TS. Trịnh Văn Hùng
7. Cán bộ tham gia giảng dạy: 

TS. Trịnh Văn Hùng

GS.TS. Hoàng Khải Lập
ThS. Phạm Công Kiêm         (Thỉnh giảng)
PGS.TS.Nguyễn Minh Tuấn (Thỉnh giảng)
TS. Phạm Ngọc Minh

BS. Nguyễn Mạnh Tuấn

BS. Lê Đức Tùng

BS. Cao Bá Khương
BS. Lê Thị Hoài Thu
8. Mục tiêu học phần:

8.1. Kiến thức

· Phân tích được các khái niệm và nguyên lý cơ bản của dịch tễ học trong chăm sóc sức khoẻ cộng đồng.

· Mô tả sự phân bố bệnh trạng và các vấn đề sức khoẻ dưới các góc độ của dịch tễ học

· Phân tích được các yếu tố nguy cơ và mối quan hệ nhân quả giữa yếu tố nguy cơ và tình trạng sức khoẻ.

· Trình bày được phương pháp chọn mẫu và cách tính cỡ mẫu trong nghiên cứu sức khỏe cộng đồng.
· Giải thích được đặc điểm dịch tễ học 4 nhóm bệnh truyền nhiễm (hô hấp, tiêu hóa, máu, da niêm mạc).

· Giải thích được đặc điểm dịch tễ  học các bệnh không lây nhiễm ở Việt Nam.

· Giải thích và áp dụng được các nguyên tắc trong dự phòng cấp 1,2,3; dự phòng cá nhân và dự phòng dựa vào cộng đồng trong chăm sóc sức khỏe.

· Trình bày được nguyên lý và các biện pháp phòng chống các bệnh lây nhiễm và không lây nhiễm.

8.2. Kỹ năng

· Tính toán, phân tích được các số đo bệnh trạng.

· Tính toán được cỡ mẫu và áp dụng các kỹ thuật chọn mẫu trong nghiên cứu mô tả cắt ngang.

· Xây dựng được kế hoạch cho một buổi tiêm chủng.

· Thiết kế được bộ câu hỏi thu thập thông tin trong nghiên cứu dịch tễ học.

· Lựa chọn và áp dụng được các hình thức trình bày kết quả trong nghiên cứu dịch tễ học.

· Tính toán và xử lý được kết quả của một cuộc điều tra xử lý dịch bệnh.
8.3. Thái độ

· Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của dịch tễ học trong chiến lược chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

9.   Mô tả học phần: 
Học phần này sinh viên sẽ được học khái niệm về dịch tễ học, cách đề cập dịch tễ học, các phương pháp nghiên cứu sức khỏe, dịch tễ học các bệnh lây và không lây nhiễm, các nguyên lý và biện pháp dự phòng. Ngoài ra sinh viên còn được thực hành các kỹ năng tính toán cỡ mẫu, xây dựng công cụ thu thập thông tin, phân tích các số liệu và trình bày các kết quả nghiên cứu.

10.  Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:

  Tín chỉ lý thuyết:  2 (2,1, 4)/ 9 tuần
11.  Điều kiện và yêu cầu của học phần
 11.1. Điều kiện của học phần:
Trước khi học môn này sinh viên cần:

 -    Học các môn học vi sinh học, ký sinh trùng y học

· Học các môn toán xác suất thống kê, tin học đại cương. 

11.2. Yêu cầu học phần

- Tính toán được một tình huống số liệu cho trước về tỷ lệ hiện mắc, mới mắc, tỷ lệ tử vong thô và tỷ lệ tử vong đặc hiệu

- Tính toán được cỡ mẫu cho 2 tình huống ước lượng cỡ mẫu cho nghiên cứu mô tả một tỷ lệ và một giá trị trung bình. Tiến hành được một kỹ thuật chọn mẫu ngẫu nhiên đơn trên một quần thể giả định.

       - Xây dựng được một bộ câu hỏi thu thập thông tin nghiên cứu

       - Thiết kế được 3 loại bảng trống, đưa số liệu vào các bảng trống thích hợp và vẽ được 3 loại biểu đồ trên một bộ số liệu cho trước.

· Đánh giá được hiệu quả vắc xin tiêm chủng. Lập được một kế hoạch tiêm chủng cho cộng đồng.

· Phân tích được kết quả của một cuộc điều tra xử lý dịch bệnh.
12. Nội dung học phần 

1.  Chương 1. Dịch tễ học đại cương

1.1. Một số nguyên lý và khái niệm thường dùng trong dịch tễ học  (2 tiết) 

1.1.1.Định nghĩa, mục tiêu và nội dung dịch tễ học

1.1.2.Lịch sử phát triển dịch tễ học, xu hướng mô hình bệnh tật trên thế giới và Việt Nam

1.1.3. Cách đề cập dịch tễ học

1.1.4. Một số khái niệm thường dùng trong dịch tễ học

1.1.5. Một số nguyên lý thường dùng trong DTH

1.2 Các chiến lược dự phòng bệnh tật (1 tiết) 

1.2.1. Nguyên tắc và ứng dụng trong dự phòng cấp 1,2,3

1.2.2. Chiến lược dự phòng mức cá nhân

1.2.3. Tiếp cận dự phòng dựa vào cộng đồng 

1.2.4.  Tiếp cận dự phòng dựa vào các yếu tố nguy cơ cao 

1.3.  Số đo mắc bệnh – tử vong  (2 tiết) 

1.3.1. Các chỉ số sức khoẻ 

1.3.2. Các số đo bệnh trạng

1.3.3. Cách tính các chỉ số sức khoẻ trong dịch tễ học   

      1.3.4. Chuẩn hóa tỷ lệ

     1.4. Đo lường kết hợp nhân quả (1 tiết)

1.4.1. Đánh giá một kết hợp thống kê có giá trị


1.4.2. Luận chứng quan hệ nhân quả


1.4.3. Tính tổng quát hóa về giá trị của kết hợp


1.4.4. Đo lường kết hợp nhân quả

     1.5. Kỹ thuật Sàng tuyển phát hiện bệnh sớm trong cộng đồng (1 tiết)

1.5.1. Khái niệm

1.5.2. Các tiêu chuẩn bệnh cần sàng tuyển

1.5.3. Các tiêu chuẩn trắc nghiệm trong sàng tuyển

1.5.4. Cách tính toán

     2. Chương 2. Dịch tễ học các bệnh lây và không lây

     2.1. Quá trình dịch và nguyên lý phòng chống dịch (2 tiết)

          2.1.1. Quá trình dịch

          2.1.2. Nguyên lý phòng chống dịch 

     2.2. Giám sát dịch tễ học (1 tiết)

2.2.1. Khái niệm

2.2.2. Nội dung giám sát

2.2.3. Chỉ tiêu giám sát và đánh giá

2.3. Dịch tễ học nhóm bệnh truyền nhiễm đường tiêu hoá (1 tiết) 

  2.3.1. Quá trình dịch 

  2.3.2. Đặc điểm dịch tễ học 

  2.3.3. Các biện pháp dự phòng  
2.4. Dịch tễ học nhóm bệnh truyền nhiễm đường hô hấp (1 tiết) 

2.4.1. Quá trình dịch 

2.4.2. Đặc điểm dịch tễ học 

2.4 3. Các biện pháp dự phòng  

2.5. Dịch tễ học nhóm bệnh truyền nhiễm đường máu (1 tiết)

2.5.1. Quá trình dịch 

2.5.2. Đặc điểm dịch tễ học 

2.5.3. Các biện pháp dự phòng  

2.6. Dịch tễ học nhóm bệnh truyền nhiễm đường da - niêm mạc (1 tiết) 

2.6.1. Quá trình dịch 

2.6.2. Đặc điểm dịch tễ học 

2.6.3. Các biện pháp dự phòng  

2.7. Dịch tễ học các bệnh không lây phổ biến ở Việt Nam và Thế giới (1 tiết)

2.7.1. Dịch tễ học bệnh ung thư

2.7.2. Dịch tễ học bênh tăng huyết áp

2.7.3. Dịch tễ học bệnh tiểu đường

       2.8. Thảo luận (3 tiết)


       2.8.1. Các chiến lược dự phòng bệnh tật (1 tiết)
                   2.8.2. Sàng tuyển phát hiện sớm bệnh (1 tiết)
                   2.8.3. Dịch tễ học các bệnh không lây phổ biến ở Việt Nam (1 tiết)

3. Chương 3. Phần thực hành                                      

3.1. Tính toán một số số đo mắc bệnh, tử vong trong cộng đồng (2,5 tiết)

3.1.1. Tỷ lệ hiện mắc, mới mắc

3.1.2. Tỷ lệ tử vong thô, tỷ lệ tử vong đặc hiệu

3.1.3. Tỷ lệ chuẩn hoá

3.1.4. Bài tập thực hành tại lớp

3.2. Xác định cỡ mẫu và kỹ thuật chọn mẫu  (2,5 tiết)

  3.2.1. Khái niệm

  3.2.2. Cỡ mẫu và kỹ thuật chọn mẫu   

  3.2.3. Bài tập mẫu                                      

3.3. Thiết kế công cụ thu thập số liệu (2,5 tiết)

  3.3.1. Các loại thông tin cần thu thập trong nghiên cứu sức khoẻ cộng đồng

  3.3.2. Phương pháp thu thập thông tin

  3.3.3. Bài tập mẫu

3.4. Trình bày kết quả nghiên cứu (2,5 tiết)

3.4.1. Các phương pháp phân tích số liệu

3.4.2. Phương pháp trình bày bằng bảng tần số

3.4.3. Phương pháp trình bày bằng biểu đồ

2.4.4. Bài tập thực hành tại lớp

3.5. Thực hành tiêm chủng phòng bệnh (2,5 tiết)

3.5.1. Lịch tiêm chủng

3.5.2. Các loại vác xin, sử dụng và bảo quản

3.5.3. Lập kế hoạch tổ chức một buổi tiêm chủng và đánh giá tiêm chủng

     3.6.  Điều tra xử lý dịch bệnh truyền nhiễm (2,5 tiết)

                3.6.1. Điều tra xác định nguyên nhân gây dịch

                3.6.2. Tính toán các chỉ số và vẽ đường biểu diễn dịch

                3.6.3. Phân tích và xử lý dịch

                3.6.4. bài thực hành tại lớp

13. Phương pháp giảng:

-  Thuyết trình

-  Thảo luận nhóm

-  Dạy học dựa trên vấn đề

14. Vật liệu giảng dạy:

- Phấn viết bảng

- Bút dạ

- Máy chiếu 

- Projector

- Mẫu phiếu

- Vác xin, kháng huyết thanh

- Máy tính bỏ túi

- Handout

- Bài tập tình huống

15. Đánh giá: 

- Một bài kiểm tra thường xuyên theo hình  thức thi viết, một bài thi giữa học phần bằng hình thức thực hành (Điểm trung bình các bài thực hành).
- Một bài thi kết thúc học phần bằng hình thức thi viết. 

16. Tài liệu học tập, tham khảo
16.1. Tài liệu học tập:

1. Giáo trình Dịch tễ học Y học, Bộ môn Dịch tễ học - Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, 2017.

2. Thực hành Dịch tễ học, Bộ môn Dịch tễ học - Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, 2017
16.2. Tài liệu tham khảo:

1. Hoàng Khải Lập. Dịch tễ học Y học. Nhà xuất bản Y học, 2006.
2. Bùi Thị Thu Hà. Dịch tễ học các bệnh không truyền nhiễm. Nhà xuất bản Y học, 2016.
3. Lã Ngọc Quang. Điều tra một vụ dịch. Nhà xuất bản Y học, 2016.
4. Bùi Thị Thu Hà. Dịch tễ học các bệnh truyền nhiễm. Nhà xuất bản Y học, 2014.
5. Hoàng Khải Lập. Các chuyên đề hóa sinh và dịch tễ học lâm sàng. Nhà xuất bản Y học, 1997.
6. Bùi Thị Tú Quyên. Dịch tễ thống kê nâng cao. Nhà xuất bản Y học, 2014.
7. Dương Đình Thiện. Dịch tễ học các bệnh truyền nhiễm. Nhà xuất bản Y học, 2001.

8. Dương Đình Thiện và cộng sự. Dịch tễ học Y học. Nhà xuất bản Y học, 1993.

9. Dương Đình Thiện và cộng sự. Thực hành Dịch tễ học. Nhà xuất bản Y học, 1993
10. Tôn Thất Bách, Trần Bình Giang (2002), Phương pháp trình bày công trình nghiên cứu trong Y học, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

11. Bộ Y tế - Cục Y tế Dự phòng (2010), Dịch tễ học thực địa, Hà Nội.

12. Bộ Y tế - Cục Y tế Dự phòng (2010), Bệnh truyền nhiễm và các biện pháp đáp ứng phòng chống dịch, Hà Nội.

13. Dương Đình Thiện (2001), Dịch tễ học các bệnh truyền nhiễm, nhà xuất bản Y học.

14. Trường Đại học Y Hà Nội – Bộ môn Vệ sinh Dịch tễ (2001), Dịch tễ học lâm sàng, tập 1-2, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

15. Trường Đại học Y Hà Nội (2006), Phương pháp nghiên cứu khoa học trong Y học và sức khỏe cộng đồng, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

16. Trường Đại học Y tế công cộng (2011), Dịch tễ học, Nhà xuất bản Y học.
17. Lịch học:

17.1. Lý thuyết

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu học tập /tham khảo
	Hình thức học

	1
	Một số nguyên lý và khái niệm thường dùng trong dịch tễ học  
	2 tiết


	GS. Lập


	1,2,3,4


	Nghe giảng



	
	Các chiến lược dự phòng bệnh tật
	1 tiết
	GS. Lập
	1,2,3,4
	Nghe giảng

	2
	Số đo mắc bệnh và số đo tử vong                                                 
	2 tiết
	Ths. Kiêm

BS.Tuấn
	1,2,3,4
	Nghe giảng



	3
	Đo lường kết hợp nhân quả
	1 tiết
	Ths. Kiêm

BS.Tuấn
	1,2,3,4


	Nghe giảng

	
	Kỹ thuật sàng tuyển
	1 tiết
	TS. Hùng
	1,2,3,4
	Nghe giảng

	4
	Quá trình dịch và nguyên lý phòng chống dịch
	2 tiết
	Ths.Kiêm
BS. Tùng
	1,2,3,4
	Nghe giảng

	
	Kiểm tra thường xuyên
	
	Bộ môn
	
	

	5
	Giám sát dịch tễ học
	1 tiết
	GS. Lập
	1,2,3,4
	Nghe giảng

	
	Dịch tễ học nhóm bệnh truyền nhiễm đường tiêu hoá
	1 tiết
	Ths. Kiêm

BS. Tùng
	1,2,3,4
	Nghe giảng

	6
	Dịch tễ học nhóm bệnh truyền nhiễm đường hô hấp
	1 tiết
	Ths. Kiêm

BS. Khương
	1,2,3,4
	Nghe giảng

	
	Dịch tễ học nhóm bệnh truyền nhiễm  đường máu
	1 tiết
	Ths. Kiêm

BS. Khương
	1,2,3,4
	Nghe giảng

	7
	Dịch tễ học nhóm bệnh truyền nhiễm  đường da và niêm mạc
	1 tiết
	Ths. Kiêm

BS. Tùng
	1,2,3,4
	Nghe giảng

	
	Dịch tễ học các bệnh không lây phổ biến ở Việt Nam và Thế giới
	1 tiết
	TS. Hùng
BS. Tuấn


	1,2,3,4
	Nghe giảng

	8
	Thảo luận
	
	Bộ môn
	
	Thảo luận

	9
	Thi kết thúc học phần
	
	Bộ môn
	
	


17.2. Phần thực hành

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu học tập /tham khảo
	Hình thức học

	1
	Tính toán một số số đo mắc bệnh, tử vong trong cộng đồng
	2,5
	Ths.Kiêm

BS. Khương
	2,9
	Thực hành tại phòng thực tập

	2
	Xác định cỡ mẫu và kỹ thuật chọn mẫu       
	2,5
	Bs. Tuấn

BS. Thu
	2,9
	Thực hành tại phòng thực tập

	3
	Thiết kế công cụ thu thập số liệu 
	2,5
	Bs. Tuấn

BS. Tùng
	2,9
	Thực hành tại phòng thực tập

	4
	Trình bày kết quả nghiên cứu
	2,5
	Bs .Tùng

BS. Khương
	2,9
	Thực hành tại phòng thực tập

	5
	Thực hành tiêm chủng phòng bệnh 
	2,5
	Bs.Tùng
BS. Thu
	 2,9
	Thực hành tại phòng thực tập

	6
	Điều tra xử lý dịch bệnh truyền nhiễm
	2,5
	Ths.Kiêm

BS. Khương
	2,9
	Thực hành tại phòng thực tập
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